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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần văn bản:
1. Các văn bản:
- Mùa xuân nho nhỏ
- Viếng lăng Bác
- Sang thu
- Nói với con
- Những ngôi sao xa xôi
2. Yêu cầu:
- Nắm vững kiến thức về các tác phẩm, đoạn trích.
- Tóm tắt nội dung, nghệ thuật, hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa nhan đề, mạch cảm xúc, phương thức biểu đạt, thể thơ… của tác phẩm thơ.
- Tóm tắt nội dung nghệ thuật, ý nghĩa nhan đề, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, ngôi kể, tác dụng của ngôi kể, tình huống truyện…của tác phẩm truyện.
- Viết đoạn văn cảm nhận đoạn thơ, đoạn trích truyện, nhân vật truyện và các vấn đề đặt ra trong văn bản.
II. Phần Tiếng Việt:
1. Nội dung:
- Khởi ngữ.
- Các thành phần biệt lập.
- Các phép liên kết: phép lặp, phép nối, phép thế…
- Các biện pháp tu từ.
- Câu chia theo cấu tạo và câu chia theo mục đích nói.
- Nghĩa tường minh và hàm ý.
2. Yêu cầu:
- Nắm vững khái niệm, đặc điểm, tác dụng, cách sử dụng phù hợp.
- Vận dụng làm bài tập.
III. Tập làm văn:
1. Nội dung:
- Đoạn văn nghị luận văn học, nghị luận xã hội.
2. Yêu cầu:
- Viết đoạn văn hoàn chỉnh, liên kết, mạch lạc theo lập luận quy nạp, diễn dịch, tổng - phân - hợp, có yêu cầu tiếng Việt trình bày làm sáng rõ vấn đề được đặt ra trong văn bản.
- Viết đoạn văn nghị luận xã hội theo yêu cầu trình bày một vấn đề khai thác từ nguồn ngữ liệu ngoài chương trình.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO


Đề 1: 
Phần I: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
“Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặc là mặt trời nung nóng.”
(Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1: Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên là ai? Trong đoạn trích, tác giả miêu tả nhân vật ấy đang làm công việc gì? Qua công việc đó, nhân vật đã bộc lộ những vẻ đẹp phẩm chất nào?
Câu 2: Nhận xét về cách sử dụng các kiểu câu trong đoạn trích và nêu hiệu quả sử dụng các kiểu câu này trong việc biểu đạt nội dung.
Câu 3: Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng - phân - hợp phân tích nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật “tôi” trong  lần đi làm nhiệm vụ được nhắc đến qua đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép và khởi ngữ. (Gạch chân và chú thích rõ).
Câu 4: Kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9 cùng đề tài với truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”. Ghi rõ tên tác giả.
Phần II: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
“Thật ra, cuộc đời ai cũng có lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kì ngắn gọn: Trước hết hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt và mỗi người có một cuộc sống riêng biệt. Chẳng có cách sống này là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”. Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng đó là một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.”
      		 (Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân, NXB Hội Nhà văn, 2012)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2: Vì sao người cha trong đoạn trích trên lại dạy con một nguyên tắc sống cơ bản cực kì ngắn gọn: Trước hết hãy tôn trọng người khác, rồi sau đó là tôn trọng chính mình?
Câu 3: Lời dạy của người cha đã giúp nhân vật “tôi” nhận ra rằng “mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.” Bằng trải nghiệm của mình, hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi với chủ đề: Khẳng định giá trị bản thân là tôn trọng chính mình.
Đề 2: 
Phần I: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
“ Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất.”
[bookmark: _Hlk131536815]                                              		 (Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1: “Chúng tôi” ở đây là những ai? Đoạn văn giới thiệu trên đã hé mở những gì về cuộc sống và công việc của họ?
[bookmark: _Hlk131538519]Câu 2: Xác định ngôi kể của truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”. Việc lựa chọn ngôi kể như vậy có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung của tác phẩm?
Câu 3: Nêu hoàn cảnh sáng tác truyện “Những ngôi sao xa xôi”. Kể tên một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn lớp 9 sáng tác cùng giai đoạn và ghi rõ tên tác giả.
Câu 4: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 câu) theo phép lập luận diễn dịch trình bày suy nghĩ của em về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật “chúng tôi” trong văn bản “Những ngôi sao xa xôi”. Trong đó có sử dụng câu cảm thán và thành phần khởi ngữ (gạch chân, chú thích rõ).
Phần II: Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
"Nguyễn Hiền nhà rất nghèo, phải xin làm chú tiểu trong chùa. Việc chính là quét lá và dọn dẹp vệ sinh. Nhưng cậu rất thông minh và ham học. Những buổi thầy giảng kinh, cậu đều nép bên cửa lắng nghe, rồi chỗ nào chưa hiểu, cậu hỏi thầy giảng thêm. Thấy Nguyễn Hiền thông minh, mau hiểu, thầy dạy cho cậu học chữ. Không có giấy, Nguyễn Hiền lấy lá để viết chữ, rồi lấy que tre xâu thành từng xâu ghim xuống đất. Mỗi ghim là một bài. 
Một hôm Nguyễn Hiền xin thầy cho đi thi. Thầy ngạc nhiên bảo:
- Con đã học tập được bao nhiêu mà dám thi thố với thiên hạ?
- Con xin thi thử xem sức học của mình đến đâu.
Năm ấy, Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên. Vua Trần cho Nguyễn Hiền còn nhỏ quá, mới 12 tuổi, nên không bổ dụng ..."
   						(Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập có trong câu văn: "Vua Trần cho Nguyễn Hiền còn nhỏ quá, mới 12 tuổi, nên không bổ dụng..."
Câu 2: Dựa vào đoạn trích, em hãy cho biết nhờ đâu Nguyễn Hiền thi đỗ Trạng nguyên? Em rút ra được bài học gì cho bản thân từ câu chuyện của vị Trạng nguyên nhỏ tuổi ấy?
Câu 3: Từ phần trích trên, kết hợp với hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý kiến: “Niềm tin vào bản thân sẽ có sức mạnh góp phần làm nên thành công của mỗi người.”
Đề 3: 
Phần I: Trong bài thơ “Nói với con”, nhà thơ Y Phương có viết những câu thơ giản dị mà xúc động:
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười

Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
      						(Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1: “Người đồng mình” được nhà thơ nói tới trong đoạn thơ trên là những ai? Cách gọi “Người đồng mình” của Y Phương có ý nghĩa gì?
Câu 2: Trong bài thơ, có hai câu thơ người cha nói với con về người đồng mình thật sâu sắc: “Sống trên đá không chê đá gập ghềnh/ Sống trong thung không chê thung nghèo đói”. Em hãy chỉ ra biện pháp tu từ điệp ngữ trong hai câu thơ đó và nêu rõ tác dụng? 
Câu 3: Viết đoạn văn khoảng 15 câu theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ lời người cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng trong đoạn thơ trên. Trong đó có sử dụng một câu phủ định và phép thế để liên kết câu (gạch chân và chú thích rõ). 
Câu 4: Kể tên một văn bản khác trong chương trình Ngữ văn THCS cũng viết về tình cha con, nêu rõ tên tác giả. 
Phần II: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Định nghĩa thành công cũng khác nhau ở mỗi người. Tôi còn nhớ sự chia sẻ của Jessica Lu, chuyên gia tư vấn nhân sự của Tập đoàn Towers Watson, người đã nghỉ hưu ở tuổi 40 vì đã đạt được những mục tiêu về tài chính: “Tôi tự thấy mình là người thành công, vì hiện giờ tôi đã trở thành chính xác con người mà tôi từng mong ước”. Thành công tức là trở thành người mình từng mong muốn trở thành, một định nghĩa thú vị. Quả thật, điều thử thách nhất và mãn nguyện nhất trong cuộc sống, không phải là trở thành người thành công trong mắt người khác, hay trong cái nhìn của xã hội, mà là vượt lên bản thân, đạt được những mục tiêu của mình, và trở thành người mà mình từng mong ước. Còn đối với tôi, thành công chính là sống trọn vẹn với tất cả tiềm năng của mình...”
(Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu - Rossie Nguyễn, NXB Hội nhà văn)
Câu 1: Xác định thành phần khởi ngữ trong đoạn văn trên.
Câu 2: Theo tác giả, “thành công chính là sống trọn vẹn với tất cả tiềm năng của mình…”
a. Em hãy giải nghĩa từ “tiềm năng”.
b. Em quan niệm thế nào là thành công? Để chạm tới được thành công, chúng ta cần làm gì? Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một bài văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi.
Đề 4: 
Phần I: Trong bài thơ “Viếng lăng Bác”, nhà thơ Viễn Phương viết: 
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”	     
Câu 1: Nêu hoàn cảnh sáng tác và cho biết mạch cảm xúc của bài thơ. 
Câu 2: Hình ảnh “cây tre” trong khổ thơ trên còn được nhắc đến trong khổ thơ nào của bài thơ? Chép lại chính xác khổ thơ đó và cho biết sự lặp lại như vậy có ý nghĩa gì?
Câu 3: Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp để làm rõ niềm xúc động mãnh liệt và ước nguyện chân thành tha thiết của nhà thơ trong khổ thơ trên. Trong đó có sử dụng câu cảm thán và thành phần phụ chú (gạch chân, chú thích rõ).
Câu 4: Nêu tên một tác phẩm thơ khác trong chương trình Ngữ văn cấp Trung học cơ sở cũng viết về Bác và ghi rõ tên tác giả.	
Phần II: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở bên dưới:
“Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo. Nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ... Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực.
   [..] Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đôn Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm”. Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn”.
(Quà tặng cuộc sống. NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2: Tìm và gọi tên thành phần biệt lập được sử dụng trong câu sau: Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. 
Câu 3: Việc tác giả dẫn ra ước mơ của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích An-đécxen và ước mơ của tỷ phú Bill Gates trong đoạn trích có tác dụng gì?
Câu 4: Từ đoạn trích trên và bằng hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: “Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ.”
Đề 5: 
Phần I: Cho câu thơ: 
“Sông được lúc dềnh dàng”
Câu1: Hãy chép 3 câu tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ. 
Câu 2: Khổ thơ em vừa chép nằm trong bài thơ nào? Giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ?
Câu 3: Tìm những từ láy trong đoạn thơ trên? Em hãy giải thích từ “dềnh dàng” và nêu cách hiểu của mình về hình ảnh “ Sông được lúc dềnh dàng ”? 
Câu 4: Dựa vào khổ thơ vừa chép, hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng - phân - hợp  để làm rõ cảm nhận của nhà thơ về sự chuyển biến của đất trời sang thu, trong đó có sử dụng câu cảm thán và phép nối. (Gạch dưới câu cảm thán và phép nối). 
Câu 5: Hình ảnh dòng sông và cánh chim thường xuất hiện trong thơ ca. Hãy chép lại một khổ thơ cũng xuất hiện hình ảnh dòng sông và cánh chim trong chương trình Ngữ văn 9 (nêu rõ tên tác phẩm và tác giả).
Phần II: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
  	“Là cội nguồn. Tổ quốc là một tình yêu bắt nguồn từ mọi tình yêu. Là sự thân thiết, gần gũi.Tổ quốc là nhà. Người Việt mình dùng từ “nhà” chung cho cả hai khái niệm “house” và “home”. Những người con đi học xa Tổ quốc thường hỏi nhau không biết tình hình ở nhà thế nào rồi? Là sẻ chia, là sương là nắng, là sự sống, là rất nhiều chữ “s” trong dải đất hình chữ S này.
Tổ quốc có hương. Mùa hạ hương lúa, mùa thu hương cốm. Mùi lá mùi già đêm giao thừa. Dù ở đâu xa, nghe hương Tổ quốc, có thể nhận ra dáng hình một tình yêu. Tổ quốc có màu. Màu xanh của núi, của cây. Màu vàng của rơm của rạ. Màu đỏ của đất Tây Nguyên. Màu trắng của động cát Quảng Bình, của đồng muối Năm Căn... Tổ quốc mình còn có vị. Vị của Tổ quốc là vị mặn. Đất đai này mặn, nước non này mặn. Mặn mồ hôi, mặn nước mắt, mặn cả máu của bao thế hệ gìn giữ và tưới tắm mảnh đất này. Ngay cả tình yêu cũng mặn nồng.”
 	(Trích Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, từ nhận thức đến hành động - Đoàn Công Lê Huy)
Câu 1: Theo tác giả, Tổ quốc là gì?
Câu 2: Gọi tên và phân tích hiệu quả của các biện pháp tu từ trong câu: “Là sẻ chia, là sương là nắng, là sự sống, là rất nhiều chữ “s” trong dải đất hình chữ S này”.
Câu 3: Dựa vào nội dung đoạn trích trên kết hợp với hiểu biết xã hội, hãy trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước trong thời đại ngày nay trong khoảng 2/3 trang giấy thi.
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